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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số         /TTr-SKHĐT.KTĐN
DỰ THẢO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày        tháng      năm 2024


      (Kèm theo Công văn số: …../KHĐT-KTĐN ngày …../…/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TỜ TRÌNH

Về việc bãi bỏ “Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; và các Nghị định hướng dẫn thi hành

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL;
Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, bãi bỏ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND) với những nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy QPPL năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 quy định: “1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…” và điểm a khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL “a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế”.
Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành; Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới cụ thể: Luật đấu thầu năm 2023 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024); Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024); Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2024); Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2024).
Qua rà soát, đối chiếu nội dung quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND với các quy định của Luật và Nghị định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các nội dung quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành: Luật Đầu tư năm 2020,  Luật Nhà ở năm 2023 Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP cụ thể:

1. Về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư:
Luật Đầu tư năm 2020 không còn quy định thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư; nên việc quy định sử dụng các văn bản có nội dung tương đồng tại khoản 6
 Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp.
Theo quy định tại Mục 1, Chương III (từ điều 9 đến điều 13) Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định quy trình lựa chọn nhà đầu tư gồm: Công bố Danh mục dự án, Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:
- Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị định này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này; giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu;
- Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.
Theo quy định tại Điều 34, Điều 46 Luật đấu thầu năm 2023: Bỏ quy định Công bố Danh mục dự án, thực hiện công bố dự án đầu tư kinh doanh và thực hiện tổ chức đầu thầu (rộng rãi, hạn chế) lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
2.Về nội dung phối hợp theo quy định tại Điều 4
 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp

Do Luật Đầu tư năm 2020,  Luật Nhà ở năm 2023 Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP có quy định trình tự thru tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định trình tự các thủ tục hành chính thay đổi so với các quy định pháp luật trước đây.

3. Các nội dung quy định trình tự, thủ tục không còn phù hợp nên dẫn đến các nội dung quy định trách nhiệm cụ thể của các sở ngành, đơn vị không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH:

1. Mục đích:

Kịp thời xử lý đối với những văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp mà không cần ban hành văn bản thay thế; góp phần điều hành, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Quan điểm:
 Việc xây dựng Quyết định phải tuân thủ theo các quy định, trình tự, thủ tục. Đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng đối với văn bản đề nghị bãi bỏ; phù hợp với thực tiễn địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH:
1. Soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định:
Qua quá trình rà soát các văn bản pháp lý do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận thấy Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND không còn phù hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành dự thảo Quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số ……./KHĐT-KTĐN ngày …/10/2024 lấy ý kiến  của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử Sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định (trong thời hạn 30 ngày từ ngày …../10/2024 đến ngày …./10/2024). 

 Hết thời hạn lấy ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ….. văn bản góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan: ………….

Trên cơ sở nội dung tham gia góp ý của các đơn vị gửi về, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định tại văn bản số…. ngày…..theo đúng quy trình.

2. Thẩm định dự thảo Quyết định 

Ngày ..../..../2024, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số ..../BCTĐ-STP Báo cáo thẩm định nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Dự thảo Quyết định được xây dựng theo đúng hướng dẫn tại Chương V (Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật) Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) và Mẫu số 43 Phụ lục I (Mẫu Quyết định của Ủy ban nhân dân bãi bỏ quyết định/các quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp) ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; gồm 02 Điều, cụ thể: 

1. Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Điều 2. Điều khoản thi hành. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; (2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị; (3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;…).
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các Sở XD, TC, GTVT, NN&PTNT, CT;

- BQL các KCN BN;

- UBND các huyện, TX, TP;

- Lãnh Đạo Sở (b/c)
- Lưu VT, KTĐNKTBN
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Phương Thảo



� khoản 6 Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định: “Các thủ tục có nội dung tương đồng: Thủ tục giới thiệu địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư (theo quy định của Luật Nhà ở); quyết định chủ trương đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư).


a) Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu địa điểm ngoài các giấy tờ theo quy định, kèm theo bản đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam đối với thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư; theo mẫu tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đối với thủ tục cấp chấp thuận chủ trương đầu tư).


- Khi được lấy ý kiến, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan có ý kiến những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành; trong đó phải khẳng định rõ quan điểm thống nhất hoặc không thống nhất về vị trí khu đất đề nghị thực hiện dự án, ý kiến về chủ trương đầu tư, đồng thời nêu rõ cơ sở pháp lý và gửi kết quả bằng văn bản về Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Khi thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư mà không phải lấy ý kiến lại đối với các đơn vị đã tham gia ý kiến ở thủ tục giới thiệu địa điểm. 


b) Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu địa điểm không bao gồm bản đề xuất dự án đầu tư: các đơn vị thực hiện theo trình tự quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh     Bắc Ninh và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND”.


� Điều 4 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định: ” Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các TTHC sau:


1. Giới thiệu địa điểm (khi nhà đầu tư có yêu cầu) và quy hoạch xây dựng.


2. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư; Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.


3. Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


4. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện...); Thiết kế cơ sở; Phê duyệt dự án; Thẩm, duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, phòng cháy chữa cháy; Cấp giấy phép xây dựng.


5. Các TTHC khác có liên quan đến dự án đầu tư, không thuộc các thủ tục được quy định tại Điều này, nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn, quy định của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đó”.
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